
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 24 ĐỢT 1 Từ ngày: 16-03-26
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO- KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP Đến ngày: 21-03-26

HỌC KỲ  II - NĂM HỌC: 2025 - 2026

Thứ Buổi/ Ngày

BDHT bôi trơn, làm mát Đ.Toàn Kỹ thuật lạnh T.Khải Trang bị điện N.Phương
Xưởng TH 1-4 Đ105 (ĐL) 1-4 Đ208 (LĐ Đ) 1-4

16-03-26
Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống 
phân phối khí

Q.Bảo Kỹ năng mềm Th.Trang

Xưởng TH 1-4 A204 1-4

BDHT bôi trơn, làm mát Đ.Toàn Giáo dục Chính trị T.Thanh Trang bị điện N.Phương
Xưởng TH 1-4 A204 1-4 Đ208 (LĐ Đ) 1-4

17-03-26
Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống 
bôi trơn làm mát

D.Dũng Giáo dục Chính trị T.Thanh

Xưởng TH 1-4 A204 1-4

BDHT bôi trơn, làm mát Đ.Toàn Kỹ năng mềm T.Ngân
Sử dụng hiệu quả năng lượng và tài 
nguyên, bảo vệ môi trường

P.Huy

Xưởng TH 1-4 A203 1-4 Đ305 (LT1) 1-4
18-03-26

Bảo dưỡng sửa chữa trục khuỷu - thanh truyền vV.Hưng Cung cấp điện P.Trung
Xưởng TH 1-4 A204 KT 1-5

Kỹ thuật điện - Điện tử V.Oanh Kỹ thuật lạnh T.Khải Trang bị điện N.Phương

Đ304 (KTĐT) 1-4 Đ105 (ĐL) 1-4 Đ208 (LĐ Đ) 1-4
19-03-26

Bảo dưỡng sửa chữa trục khuỷu - 
thanh truyền và bộ phận cố định 
của động cơ

V.Hưng Kỹ thuật lạnh T.Khải

Xưởng TH 1-4 Đ105 (ĐL) 1-4

SDHQ NL và tài nguyên, 
bảo vệ môi trường

Th.Vi Điện tử công suất V.Đông Sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bP.Huy

A204 1-4 Đ301 (ĐLCB) 1-4 Đ305 (LT1) 1-4
20-03-26

Bảo dưỡng sửa chữa trục khuỷu - thanh truyền vV.Hưng Điện tử công suất V.Đông
Đ301 (ĐLCB) 1-4

21-03-26

Nghề
GVCN

*Ghi chú:  SHL5: Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt lớp vào tiết thứ 5 ; KT: Kết thúc môn học, mô đun
Địa chỉ trang web xem thời khóa biểu: http://thoikhoabieu.dungquat.edu.vn

[PĐT] TKB khóa  24 Đợt 1 từ ngày… đến ngày…./2026 - Click vào để xem

Tuần 35

Mã lớp

CNT25B1 BCK25B1 DCN25B1 DCN25B2 BCD25B1

2

Sáng Lớp 10A4 học văn hoá P.A102 Lớp 10A4 học văn hoá P.A102

Chiều Lớp 10A3 học văn hoá P.A101 Lớp 10A2 học văn hoá P.A102 Lớp 10A2 học văn hoá P.A102

3

Sáng Lớp 10A4 học văn hoá P.A102 Lớp 10A4 học văn hoá P.A102

Chiều Lớp 10A3 học văn hoá P.A101 Lớp 10A2 học văn hoá P.A102 Lớp 10A2 học văn hoá P.A102

4

Sáng Lớp 10A4 học văn hoá P.A102 Lớp 10A4 học văn hoá P.A102

Chiều Lớp 10A3 học văn hoá P.A101 Lớp 10A2 học văn hoá P.A102 Lớp 10A2 học văn hoá P.A102

5

Sáng Lớp 10A4 học văn hoá P.A102 Lớp 10A4 học văn hoá P.A102

Chiều Lớp 10A3 học văn hoá P.A101 Lớp 10A2 học văn hoá P.A102 Lớp 10A2 học văn hoá P.A102

6

Sáng Lớp 10A4 học văn hoá P.A102 Lớp 10A4 học văn hoá P.A102

SHL5 SHL5 SHL5 SHL5 SHL5

Chiều Lớp 10A3 học văn hoá P.A101 Lớp 10A2 học văn hoá P.A102 Lớp 10A2 học văn hoá P.A102

7

Sáng

Chiều

Công nghệ ô tô Bảo trì HTTB cơ khí Điện công nghiệp Điện công nghiệp Bảo trì thiết bị cơ điện
Trần Văn Hưng Nguyễn Xuân Viễn Trần Thị Ngân Lê Thị Thùy Trang Nguyễn Sơn Thủy



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 24 ĐỢT 1 Từ ngày: 16-03-26
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO- KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP Đến ngày: 21-03-26

HỌC KỲ  II - NĂM HỌC: 2025 - 2026

Thứ Buổi/ Ngày

Thi kết thúc môn học, mô đunKH Khoa CM Giáo dục thể chất H.Tuấn Đồ gá Tr.Thanh
Xưởng TH 1-4 Sân bóng 1-4 Xưởng TH 1-4

16-03-26

Thi kết thúc môn học, mô đunKH Khoa CM Kỹ năng mềm Đ.Vương

Xưởng TH 1-4 A205 1-4

Thi kết thúc môn học, mô đunKH Khoa CM Kỹ năng mềm Thu Ba Đồ gá Tr.Thanh
Xưởng TH 1-4 A205 1-4 Xưởng TH 1-4

17-03-26
Thi kết thúc môn học, mô đun KH Khoa CM Hàn HQT CB 2 N.Cường 

Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

Thi kết thúc môn học, 
mô đun

KH Khoa CMHàn HQT CB 2 Đ.Thọ Hàn cắt khí cơ bản V.Hiếu

Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4
18-03-26

Thi kết thúc môn học, mô đunKH Khoa CM Hàn HQT CB 2 N.Cường 
Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

Thi kết thúc môn học, mô đunKH Khoa CM Hàn HQT CB 2 Đ.Thọ Tiện côn, tiện lỗ C.Thu

Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4
19-03-26

Thi kết thúc môn học, mô đun KH Khoa CM Hàn HQT CB 2 N.Cường 

Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

May quần âu nam, nữ. K.Hạnh Hàn HQT CB 2 Đ.Thọ Tiện côn, tiện lỗ C.Thu

Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4
20-03-26

Giáo dục thể chất T.Trung Hàn HQT CB 2 N.Cường 
Sân bóng 1-4 Xưởng TH 1-4

Hàn HQT CB 2 Đ.Thọ Hàn HQT CB 2 N.Cường 
Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

21-03-26
Hàn HQT CB 2 Đ.Thọ
Xưởng TH 1-4

Nghề
GVCN

*Ghi chú:  SHL5: Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt lớp vào tiết thứ 5 ; KT: Kết thúc môn học, mô đun
Địa chỉ trang web xem thời khóa biểu: http://thoikhoabieu.dungquat.edu.vn

[PĐT] TKB khóa  24 Đợt 1 từ ngày… đến ngày…./2026 - Click vào để xem

Tuần 35

Mã lớp

CNM25B1 CNM25B2 HAN25B1 HAN25B2 CGK25B1

2

Sáng Lớp 10A1 Học văn hoá P.A101 Lớp 10A1 Học văn hoá P.A101

Chiều Lớp 10A2 học văn hoá P.A102 Lớp 10A3 học văn hoá P.A101 Lớp 10A3 học văn hoá P.A101

3

Sáng Lớp 10A1 Học văn hoá P.A101 Lớp 10A1 Học văn hoá P.A101

Chiều Lớp 10A2 học văn hoá P.A102 Lớp 10A3 học văn hoá P.A101 Lớp 10A3 học văn hoá P.A101

4

Sáng Lớp 10A1 Học văn hoá P.A101 Lớp 10A1 Học văn hoá P.A101

Chiều Lớp 10A2 học văn hoá P.A102 Lớp 10A3 học văn hoá P.A101 Lớp 10A3 học văn hoá P.A101

5

Sáng Lớp 10A1 Học văn hoá P.A101 Lớp 10A1 Học văn hoá P.A101

Chiều Lớp 10A2 học văn hoá P.A102 Lớp 10A3 học văn hoá P.A101 Lớp 10A3 học văn hoá P.A101

6

Sáng Lớp 10A1 Học văn hoá P.A101 Lớp 10A1 Học văn hoá P.A101

SHL5 SHL5 SHL5 SHL5 SHL5

Chiều Lớp 10A2 học văn hoá P.A102 Lớp 10A3 học văn hoá P.A101 Lớp 10A3 học văn hoá P.A101

7

Sáng

Chiều

Công nghệ may Công nghệ may Hàn Hàn Cắt gọt kim loại
Nguyễn Thị Mỹ Nhân Trần Thị Ngân Nguyễn Cường Lê Văn Tĩnh Phan Chí Thu



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 24 ĐỢT 1 Từ ngày: 16-03-26
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO- KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG Đến ngày: 21-03-26

HỌC KỲ  II - NĂM HỌC: 2025 - 2026

Thứ
Buổi/ 
Ngày

Hàn cắt khí cơ bản V.Hiếu Bảo dưỡng sửa chữa trục khuỷu - thanh truyền vH.Trang BDHT bôi trơn, làm mát Đ.Toàn
Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH Học ghép 1-4

16-03-26

Autocad Tr.Thanh Bảo dưỡng sửa chữa trục khuỷu - thanh truyền vH.Trang Thi kết thúc môn học, mô đun KH Khoa CM

P.Máy CKT 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

Điều khiển điện khí nénV.Phương Hàn cắt khí cơ bản V.Hiếu Tổ chức quản lý sản xuất Th.Vi BDHT bôi trơn, làm mát Đ.Toàn
Đ106 (ĐKN) 1-4 Xưởng TH 1-4 A206 1-4 Xưởng TH Học ghép 1-4

17-03-26
Điều khiển điện khí nénV.Phương Autocad Tr.Thanh Thi kết thúc môn học, mô đun KH Khoa CM

Đ301 (ĐLCB) 1-4 P.Máy CKT 1-4 Xưởng TH 1-4

Điều khiển điện khí nénV.Phương Đồ gá Tr.Thanh
Bảo dưỡng sửa chữa trục 
khuỷu - thanh truyền và bộ 

H.Trang BDHT bôi trơn, làm mát Đ.Toàn

Đ106 (ĐKN) Xưởng TH 1-4 Xưởng TH Xưởng TH Học ghép 1-4
18-03-26

Điều khiển điện khí nénV.Phương Hàn cắt khí cơ bản V.Hiếu Bảo dưỡng sửa chữa trục khuỷu - thanh truyền vH.Trang Thi kết thúc môn học, mô đun KH Khoa CM
Đ106 (ĐKN) 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

Kỹ thuật xung-số Th.Dung Sử dụng hiệu quả năng lượng 
và tài nguyên, bảo vệ môi 

T.Huệ Kỹ thuật điện - Điện tử V.Oanh

Đ301 (ĐLCB) 1-4 A206 1-4 Đ304 (KTĐT) Học ghép 1-4
19-03-26

Kỹ thuật xung-số Th.Dung Tiện lỗ, tiện rãnh, cắt đứt C.Thu Thi kết thúc môn học, mô đun KH Khoa CM

Đ301 (ĐLCB) 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

Kỹ thuật xung-số Th.Dung Kỹ năng mềm Th.Trang
SDHQ NL và tài nguyên, 
bảo vệ môi trường

Th.Vi Kỹ năng mềm Th.Trang

Đ304 (KTĐT) 1-4 A205 1-4 A204 Học ghép 1-4 A205 Học ghép 1-4
20-03-26

Kỹ thuật xung-số Th.Dung Tiện lỗ, tiện rãnh, cắt đứt C.Thu
Đ304 (KTĐT) 1-4 Xưởng TH 1-4

21-03-26

Nghề
GVCN

*Ghi chú:  SHL5: Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp vào tiết thứ 5 ; KT: Kết thúc môn học, mô đun Người lập
Địa chỉ trang web xem thời khóa biểu: http://thoikhoabieu.dungquat.edu.vn

[PĐT] TKB khóa  24 Đợt 1 từ ngày… đến ngày…./2026 - Click vào để xem

Tuần 28

Mã lớp
CDDCN25A1 CDCKT25A1 CDCNT25A1 CDBCK25A1 CDCNM25A1

2

Sáng

Chiều

3

Sáng

SHL5 SHL5

Chiều

4

Sáng

Chiều

5

Sáng

SHL5 SHL5

Chiều

6

Sáng

SHL5 SHL5 SHL5

Chiều

7

Sáng

Chiều

Điện công nghiệp Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ ô tô Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
Đào Thanh Dung Phạm Quang Thắng Đỗ Huyền Trang Nguyễn Xuân Viễn Nguyễn Thị Mỹ Nhân (ghép)

Công nghệ may
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